
BỘ XÂY DỰNG 

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2025         

 

DANH SÁCH HOÀN THÀNH KHÓA TẬP HUẤN 

NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI K5/2025 

(Từ ngày 03/11//2025 đến ngày 06/11/2025) 
Tại Hà Nội 

 

TT Họ và tên Ngày sinh CCCD Đơn vị 

1 Trần Thu Hằng 31/12/1989 036189021429 Cơ sở Đăng kiểm 1801S 

2 Vũ Thế Lịch 07/06/1986 036086024844 Cơ sở Đăng kiểm 1803D 

3 Nguyễn Thị Nga 24/06/1989 001189043558 Cơ sở Đăng kiểm 1910D 

4 Phạm Xuân Phương  25/10/2000 037200007171 Cơ sở Đăng kiểm 2005D 

5 Mai Đức Thắng 20/09/1988 019088014349 Cơ sở Đăng kiểm 2009D 

6 Trần Quốc Hoàn  05/09/1974 008074000705 Cơ sở Đăng kiểm 2201S 

7 Phạm Kim Toàn 18/10/2001 008201005118 Cơ sở Đăng kiểm 2201S 

8 Mã Thị Diên 14/10/1988 002188001310 Cơ sở Đăng kiểm 2301S 

9 Lý Thu Tuyệt 17/11/1989 002189009593 Cơ sở Đăng kiểm 2301S 

10 Lại Phương 23/06/1990 002090002049 Cơ sở Đăng kiểm 2301S 

11 Trần Thu Thuỷ 24/08/2003 002303002934 Cơ sở Đăng kiểm 2301S 

12 Hoàng Anh Tùng 31/10/2003 002203000078 Cơ sở Đăng kiểm 2301S 

13 Trần Thị Mai 04/08/1990 010190005111 Cơ sở Đăng kiểm 2404D 

14 Nguyễn Thị Hải Yến 17/09/1993 017193005949 Cơ sở Đăng kiểm 2801S 

15 Vũ Thành Hưng 06/08/2000 017200006956 Cơ sở Đăng kiểm 2801S 

16 Phạm Ngọc Kiên 18/04/2000 017200008082 Cơ sở Đăng kiểm 2802D 

17 Hoàng Thị Minh Đức 11/03/1985 001185003349 Cơ sở Đăng kiểm 2902S 



TT Họ và tên Ngày sinh CCCD Đơn vị 

18 Nguyễn Thị Minh Huyền 25/11/1993 031193000135 Cơ sở Đăng kiểm 2902S 

19 Phạm Minh Phượng  10/03/1984 024084005282 Cơ sở Đăng kiểm 2904V 

20 Đặng Văn Giang 29/07/2001 030201007275 Cơ sở Đăng kiểm 2904V 

21 Nguyễn Mạnh Tuấn 09/06/2000 001200030218 Cơ sở Đăng kiểm 2906V 

22 Nguyễn Thị Hằng 27/03/1992 001192040287 Cơ sở Đăng kiểm 2922D 

23 Vũ Tường Duy 10/10/2002 038202016639 Cơ sở Đăng kiểm 2931D 

24 Tăng Thu Quỳnh 01/09/1998 030198005669 Cơ sở Đăng kiểm 3401D 

25 Phạm Ngọc Tân 12/11/2002 033203006787 Cơ sở Đăng kiểm 3401D 

26 Trần Thị Hương 02/10/1986 033186003647 Cơ sở Đăng kiểm 3403D 

27 Phạm Thị Hồng Nhung 22/04/1987 033187004935 Cơ sở Đăng kiểm 35005 

28 Vũ Thị Phượng 17/06/1988 022188007393 Cơ sở Đăng kiểm 35005 

29 Nguyễn Lan Anh 19/09/1999 036199004911 Cơ sở Đăng kiểm 35005 

30 Trịnh Minh Tuyến 13/11/1999 037099005708 Cơ sở Đăng kiểm 3503D 

31 Trần Thị Thu Hằng 23/10/1981 038181012552 Cơ sở Đăng kiểm 3601S 

32 Lê Thị Nhung 06/03/1991 040191020430 Cơ sở Đăng kiểm 3705D 

33 Nguyễn Vũ Thu Hà 21/07/1985 046185000239 Cơ sở Đăng kiểm 7301S 

34 Dương Hùng Cường 17/07/2000 044200000138 Cơ sở Đăng kiểm 7301S 

35 Nguyễn Văn Linh 02/10/1995 044095001937 Cơ sở Đăng kiểm 7303D 

36 Nguyễn Thái Hòa 18/09/1981 025081000168 Cơ sở Đăng kiểm 8801S 

37 Phùng Xuân Cường 29/11/1983 001083008920 Cơ sở Đăng kiểm 8801S 

38 Nguyễn Trường Minh 27/06/1984 064084003525 Cơ sở Đăng kiểm 8801S 

39 Hoàng Diệu Linh 28/10/1992 026192000168 Cơ sở Đăng kiểm 8801S 

40 Phan Thế Dương 31/05/1993 026093000842 Cơ sở Đăng kiểm 8801S 



TT Họ và tên Ngày sinh CCCD Đơn vị 

41 Nguyễn Gia Nhật 20/10/1999 001099011159 Cơ sở Đăng kiểm 8906D 

42 Vũ Hồng Nhung 19/09/1982 035182014241 Cơ sở Đăng kiểm 9001S 

43 Dương Văn Quang 22/12/1990 024090006996 Cơ sở Đăng kiểm 9807D 

44 Lê Văn Thành 28/02/1989 038089026437 Cty TNHH Phương Hà 

45 Trần Thị Quỳnh 06/06/1992 038192018396 Cty TNHH Phương Hà 

46 Lê Hải Yến 01/07/1992 038192040442 Cty TNHH Phương Hà 

47 Nguyễn Việt Cường 22/12/1994 038094007161 Cty TNHH Phương Hà 

48 Lê Văn Tiến 16/03/1999 038099005907 Cty TNHH Phương Hà 

49 Lương Văn Bộ 12/04/1986 019086005954 Cá nhân 

50 Đỗ Thị Kim Phụng 04/07/1986 025186017822 Cá nhân 

51 Chử Thị Ngọc Thanh 25/09/1987 027187011090 Cá nhân 

 
P. GIÁM ĐỐC DTTC 

 

 

 

Phạm Hồng Sơn 

LÃNH ĐẠO PHÒNG KIỂM ĐỊNH XCG 

 

 

 

Trương Mạnh Hùng 

PHỤ TRÁCH LỚP 

 

 

 

Hoàng Đình Gia 
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